
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:            /UBND-KT      Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v tham gia Đoàn kiểm 

tra quặng titan tồn kho trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

  

   

                                                   Kính gửi: Bộ Công Thương  

 

Thực hiện Văn bản số 5552/BCT-CN ngày 30/7/2020 của Bộ Công Thương về 

việc cử người tham gia Đoàn kiểm tra quặng titan tồn kho, UBND tỉnh Bình Định đã 

chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương như 

sau:  

1. Về thành viên tham gia Đoàn kiểm tra: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Bà: Trần Ánh Tuyết Phó Giám đốc 

Sở Công Thương 
0983791724 

2 Ông: Nguyễn Minh Cường Phó Trưởng phòng Phòng Quản 

lý Thương mại, Sở Công Thương 

0914062891 

2. Về khối lượng tồn kho quặng titan tính đến hết ngày 30/6/2020 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định:  

Tính đến ngày 30/6/2020, số lượng titan tồn kho còn lại theo giấy phép của Bộ 

Công Thương của các doanh nghiệp xuất khẩu titan trên địa bàn tỉnh Bình Định là 

454.502 tấn titan các loại (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

 3. Về việc báo cáo, cung cấp tài liệu về khối lượng quặng titan tồn kho của các 

doanh nghiệp tính đến hết ngày 30/6/2020: Sở Công Thương đã có văn bản gửi các 

doanh nghiệp xuất khẩu titan trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo 

khối lượng quặng titan tồn kho theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại văn bản nêu 

trên.  

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Công Thương./.  

 
  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT N.P. Long;  

- Sở Công Thương;  

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K6 (10b). 

 

 

    

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long 
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1
Công ty cổ phần Khoáng sản

Bình Định
17.331 22.900 8.800 8.531 22.900 0

CV số 2911/BCT-CN 

ngày 16/4/2018

2
Công ty cổ phần Khoáng sản

Biotan
80.000 10.000 31.351 48.649 0 10.000

CV số 2213/BCT-CN 

ngày 22/3/2018

3 Công ty TNHH Phú Hiệp 59.526 7.344 19.500 40.026 0 7.344
CV số 2137/BCT-CN 

ngày 21/3/2018

4 Công ty TNHH Vạn Đại 30.600 57.134 21.771 30.600 57.134 21.771
CV số 2210/BCT-CN 

ngày 22/3/2018

5
Công ty TNHH Khoáng sản 

Thành An
44.676 44.677 17.462 4.200 1.174 40.476 44.677 16.288

CV số 2212/BCT-CN 

ngày 22/3/2018

6
Công ty TNHH Thương mại 

Ánh Vy
70.012 8.266 8.627 2.435 61.385 0 5.831

CV số 2211/BCT-CN 

ngày 22/3/2018

22.175 5.195 100 5.195 22.075 0 0
CV số 2209/BCT-CN 

ngày 22/3/2018

16.815 16.815 0 0
CV số 6238/BCT-CN 

ngày 08/8/2018

Tổng cộng 341.135 124.711 70.038 72.578 0 8.804 268.557 124.711 61.234

Tinh quặng Immenite 72.578

Quặng đuôi hỗn hợp 70.038 8.804 61.234

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Tấn Phát7

Số lượng đã xuất khẩu theo 

Giấy phép của Bộ Công 

Thương (tấn)

Số lượng còn lại theo giấy 

phép của Bộ Công Thương 

(tấn)

(Kèm theo Văn bản số             /UBND-KT ngày       /8/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

393.268

BẢNG TỔNG HỢP TITAN TỒN KHO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

465.846

Số Văn bản cho phép 

xuất khẩu của Bộ 

Công Thương

Số lượng được Bộ Công 

Thương cho phép xuất khẩu 

trong năm 2018 (tấn)

Stt
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